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	UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH 

Về việc tính điểm, xếp loại học tập và cảnh báo học tập đối với sinh viên 
các khoá đào tạo hệ chính quy, trình độ cao đẳng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số108/2013/QĐ-CĐSP
ngày 09 tháng 5 năm 2013  của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị)

–––––––
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định quy định việc tính điểm, xếp loại học tập và cảnh báo học tập trong đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo hệ chính quy ở trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng  Sư phạm Quảng Trị.

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
Điều 4. Điểm học phần

1. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.

2. Đối với các học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành.
Điều 5. Chuyển điểm học phần (thang điểm 10) sang điểm chữ (áp dụng cho K17 trở đi)

1. Điểm học phần (theo thang điểm 10)  được chuyển thành điểm chữ như sau:
a) Loại đạt và không đạt
	Loại
	Điểm học phần (thang điểm 10)
	Điểm chữ

	Đạt
	Từ 8,5 trở lên
	A

	
	Từ 7,7 đến 8,4
	B+

	
	Từ 7,0 đến 7,6
	B

	
	Từ 6,2 đến 6,9
	C+

	
	Từ 5,5 đến 6,1
	C

	
	Từ 4,7 đến 5,4
	D+

	
	Từ 4,0 đến 4,6
	D

	Không đạt
	Dưới 4,0
	F


b) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau:

 I    Chưa đủ dữ liệu đánh giá.

 X  Chưa nhận được kết quả thi.

c) Đối với những học phần được nhà trường cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả.

2. Việc xếp loại các mức điểm A, B+, B, C+, C, D+, D, F được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do phải nhận điểm 0;

b) Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận mà trước đó sinh viên được giảng viên cho phép nợ;

c) Chuyển đổi từ các trường hợp X qua.

3. Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 2 Điều này, còn áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định phải nhận mức điểm F.

4. Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải được trưởng khoa cho phép;

b) Sinh viên không thể dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì những lý do khách quan, được trưởng khoa chấp thuận.

5. Việc xếp loại theo mức điểm X được áp dụng đối với những học phần mà phòng đào tạo của trường chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ khoa chuyển lên.

6. Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Điểm học phần được đánh giá ở các mức điểm A, B+, B, C+, C, D+, D  trong đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số học phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt.

b) Những học phần được công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ trường khác đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình.

Điều 6. Chuyển điểm chữ sang điểm số (thang điểm 4)  (áp dụng cho K17 trở đi)

Để tính điểm trung bình chung học kỳ, năm học và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số như sau:

	Điểm chữ
	Điểm số (thang điểm 4)

	A
	4,0

	B+
	3,5

	B
	3.0

	C+
	2,5

	C
	2.0

	D+
	1,5

	D
	1,0

	F
	0


Điều 7. Tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học
1. Điểm trung bình chung học kỳ/năm học là điểm trung bình có trọng số của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ/năm học đó, với trọng số là số tín chỉ tương ứng của từng học phần.

2. Điểm trung bình chung học kỳ/ năm học được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:
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Trong đó: 

A là điểm trung bình chung học kỳ, năm học 

ai là điểm của học phần thứ i (Theo thang 10 đối với K15 và K16; theo tháng 4 đối với K17 trở đi)
ni là số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

3. Điểm trung bình chung học kỳ/ năm học để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ/ năm học chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ/năm học để cảnh báo học tập, xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.

Điều 8. Tính điểm trung bình chung tích luỹ

1. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần và được đánh giá từ 5 điểm trở lên đối với K15 và K16 hoặc bằng các điểm chữ A, B+, B, C+,  C, D+, D mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ.
2. Điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức ở khoản 2 điều 6 của quy định này và được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.
3. Điểm trung bình chung tích luỹ được sử dụng để xếp loại học tập và xét tốt nghiệp cho sinh viên khi hoàn thành chương trình đào tạo.
Điều 9. Xếp loại học tập học phần

1. Căn cứ để xếp loại học tập học phần của sinh viên là điểm học phần (theo thang điểm 10).

2. Đối với sinh viên các khoá K15 và K16:

	Loại
	Điểm học phần
	Xếp loại học tập

	Đạt
	Từ 9 trở lên
	Xuất sắc

	
	Từ  8 đến cận 9
	Giỏi

	
	Từ  7 đến cận 8
	Khá

	
	Từ  6 đến cận 7
	Trung bình khá

	
	Từ  5 đến cận 6
	Trung bình

	Không đạt
	Từ  4 đến cận 5
	Yếu

	
	Dưới 4
	Kém


3. Đối với sinh viên từ khoá K17 trở đi:

	Loại
	Điểm học phần
	Xếp loại học tập

	
	Điểm thang 10
	Điểm chữ
	

	Đạt
	Từ 8,5 trở lên
	A
	Giỏi

	
	Từ  7,0 đến 8,4
	B+, B
	Khá

	
	Từ  5,5 đến 6,9
	C+, C
	Trung bình

	
	Từ  4,0 đến 5,4
	D+, D
	Trung bình yếu

	Không đạt
	Dưới 4,0
	F
	Kém


Điều 10. Xếp loại học tập học kỳ/năm học

1. Căn cứ để xếp loại học tập học kỳ/ năm học của sinh viên là điểm trung bình chung học kỳ/năm học.

2. Đối với sinh viên các khoá K15 và K16:

	Loại
	Điểm trung bình chung
	Xếp loại học tập

	Đạt
	Từ 9 trở lên
	Xuất sắc

	
	Từ  8 đến cận 9
	Giỏi

	
	Từ  7 đến cận 8
	Khá

	
	Từ  6 đến cận 7
	Trung bình khá

	
	Từ  5 đến cận 6
	Trung bình

	Không đạt
	Từ  4 đến cận 5
	Yếu

	
	Dưới 4
	Kém


3. Đối với sinh viên từ khoá K17 trở đi:

	Loại
	Điểm trung bình chung
	Xếp loại học tập

	Đạt
	Từ 3,60 trở lên
	Xuất sắc

	
	Từ  3,20 đến 3,59
	Giỏi

	
	Từ  2,50 đến 3,19
	Khá

	
	Từ  2,00 đến 2,49
	Trung bình

	Không đạt
	Dưới 2,00
	Yếu


Điều 11. Xếp hạng tốt nghiệp đối với sinh viên K15 và K16

1.  Căn cứ để xếp hạng tốt nghiệp của sinh viên là điểm trung bình chung học tập của toàn khoá học. 
2. Hạng tốt nghiệp được xếp như sau:

	Điểm trung bình chung toàn khoá
	Xếp hạng

	Từ 9 trở lên
	Xuất sắc

	Từ  8 đến cận 9
	Giỏi

	Từ  7 đến cận 8
	Khá

	Từ  6 đến cận 7
	Trung bình khá

	Từ  5 đến cận 6
	Trung bình


3. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu vi phạm vào một trong các trường hợp sau:

a) Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn khoá học;

b) Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên.

Điều 12. Xếp hạng tốt nghiệp đối với sinh viên K17 trở đi

1.  Căn cứ để xếp hạng tốt nghiệp của sinh viên là điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá học.
2. Hạng tốt nghiệp được xếp như sau:

	Điểm trung bình chung tích toàn khoá
	Xếp hạng

	Từ 3,60 trở lên
	Xuất sắc

	Từ  3,20 đến 3,59
	Giỏi

	Từ  2,50 đến 3,19
	Khá

	Từ  2,00 đến 2,49
	Trung bình


3. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a) Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

Điều 13. Cảnh báo kết quả học tập (Áp dụng cho sinh từ K17 trở đi)
Sinh viên bị Cảnh báo kết quả học tập theo từng học kỳ nếu có kết quả học tập như sau:
Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo
Điều 14. Xoá cảnh báo kết quả học tập

Sinh viên đã bị cảnh báo kết quả học tập của một trong các học kỳ trước học kỳ đang học, nếu đã học lại, học cải thiện, thi lại để có điểm trung bình chung của học kỳ bị cảnh báo kết quả học tập nào không vi phạm điều 13 của quy định này thì được xoá cảnh báo kết quả học tập đối với học kỳ đó. 
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Các khoa/tổ chuyên môn chịu trách nhiệm triển khai quy định này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý.
Điều 16. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý kết quả học tập của sinh viên; sửa đổi phần mềm quản lý đào tạo theo quy định này.

Điều 17. Tất cả các đơn vị trong trường căn cứ theo quy định này để thực hiện.

Điều 18. Quy định này được áp dụng kể từ năm học 2012-2013. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
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